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COURSE: Western Civillization II EXAM DATE: 7/14/2017 
 

CODE: HIS114 EXAM ROOM: 11B 

 
No 

 
HCMUS ID 

 
FULL NAME 

No OF 

PAGE 

STUDENT'S 

SIGNATURE 

FINAL 

EXAM 

SCORE 

 
LETTER SCORE 

 
NOTE 

 
1 

 
1458005 

 
VÕ 

 
THỊ HỒNG 

 
CẨM 

     

 
2 

 
1458008 

 
TRẦN 

 
MINH 

 
ĐỨC 

     

 
3 

 
1458010 

 
MAI 

 
THỦY 

 
DUYÊN 

     

 
4 

 
1458011 

 
NGUYỄN 

 
MINH NHƯ 

 
HẰNG 

     

 
5 

 
1458012 

 
ĐỖ 

 
MINH 

 
HÀO 

     

 
6 

 
1458013 

 
HỒ 

 
VINH 

 
HIỂN 

     

 
7 

 
1458018 

 
NGUYỄN 

 
HOÀNG DUY 

 
KHANH 

     

 
8 

 
1458021 

 
HOÀNG 

 
LÊ 

 
LÂM 

     

 
9 

 
1458022 

 
LÂM 

 
QUỐC HÒA 

 
LAN 

     

 
10 

 
1458025 

 
VŨ 

 
THỊ HÀ 

 
MIÊN 

     

 
11 

 
1458027 

 
TRẦN 

 
ĐẶNG PHƯƠNG 

 
NGỌC 

     

 
12 

 
1458034 

 
NGUYỄN 

 
HUỲNH LAN 

 
PHƯƠNG 

     

 
13 

 
1458036 

 
TRẦN 

 
NGUYỄN THIÊN 

 
SƠN 

     

 
14 

 
1458038 

 
HỒ 

 
KHÁNH ANH 

 
THƯ 

     

 
15 

 
1458040 

 
KHIẾU 

 
ĐỖ BẢO 

 
TOÀN 
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Lương Thiên Phúc 



FINAL EXAM COURSE RESULT 

ACADEMIC YEAR: 2016-017 BLOCK: 17 CLASS : 14BSM1 

Ngày in: 7/4/2017 2/2 

 

 

COURSE: Western Civillization II EXAM DATE: 7/14/2017 

CODE: HIS114 EXAM ROOM: 32 

 
No 

 
HCMUS ID 

 
FULL NAME 

No OF 

PAGE 

STUDENT'S 

SIGNATURE 

FINAL 

EXAM 

SCORE 

 
LETTER SCORE 

 
NOTE 

 
16 

 
1458043 

 
ĐINH 

 
NGUYỄN BẢO 

 
TRÂN 

     

 
17 

 
1458045 

 
NGUYỄN 

 
KHẢI 

 
TRÍ 

     

 
18 

 
1458046 

 
PHẠM 

 
ĐỨC 

 
TRÍ 

     

 
19 

 
1458047 

 
TĂNG 

 
PHƯỚC 

 
TRIỂN 

     

 
20 

 
1458048 

 
NGUYỄN 

 
THỤY ĐOAN 

 
TRINH 

     

 
21 

 
1458050 

 
NGUYỄN 

 
ĐỖ KIM 

 
VÂN 

     

 
22 

 
1458051 

 
NGUYỄN 

 
HẢI 

 
VI 

     

 
23 

 
1458053 

 
NGUYỄN 

 
ĐỨC 

 
VŨ 

     

 
24 

 
1458054 

 
HUỲNH 

 
KIM CHI 

 
VỸ 

     

 
25 

 
1458055 

 
ĐẶNG 

 
VIỆT 

 
VƯƠNG 

     

 
26 

 
1458057 

 
ĐINH 

 
TRƯỜNG 

 
HẢI 

     

 
27 

 
1358019 

 
LÊ 

 
HỮU 

 
HÀ 

     
13BSM1 

 
30 

 
1358035 

 
NGUYỄN 

 
THỊ TUYẾT 

 
NGỌC 

     
13BSM1 

 

Exam proctor 1: 

HCM City, …….…,……..2017 

Lecturer 
 
 
 
 

 

Exam proctor 2: 

Lương Thiên Phúc 


